Phòng GD và Đào tạo Di Linh

Trường Tiểu học Sơn Điền

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A4 

NĂM HỌC 2017-2018 

	TT
	HỌ &TÊN
	NĂM SINH
	Nữ
	Lớp
	

	1
	KA’ ẢNH
	31/8/2011
	x
	1a4
	

	2
	K’ THANH TUẤN ANH
	13/7/2011
	
	1a4
	

	3
	K’ ÂN
	09/12/2011
	
	1a4
	

	4
	KA BỐI BỐI
	04/05/2011
	x
	1a4
	

	5
	K’ BRIM
	18/02/2011
	
	1a4
	

	6
	KA CHI
	26/04/2011
	x
	1a4
	

	7
	K’  DẪN
	27/06/2011
	
	1a4
	

	8
	K’ HẰNG GIANG DIM
	26/7/2011
	
	1a4
	

	9
	KA HẠ DUNG
	01/01/2011
	x
	1a4
	

	10
	K’ DUYẾN
	05/11/2010
	
	1a4
	

	11
	K’ ĐỨC
	24/11/2011
	
	1a4
	

	12
	KA HẰNG
	19/06/2011
	x
	1a4
	

	13
	KA THANH HẰNG
	27/11/2011
	x
	1a4
	

	14
	K’ KHẢI
	07/5/2011
	
	1a4
	

	15
	K’ KHANG
	13/01/2011
	
	1a4
	

	16
	KA BẢO KIM
	14/9/2011
	x
	1a4
	

	17
	K’ BO HUYNH LUÂN
	25/06/2011
	
	1a4
	

	18
	KA THỊ LOANG
	06/11/2011
	x
	1a4
	

	19
	KA’ NHU MÍ
	31/03/2011
	x
	1a4
	

	20
	KA HẠ MY
	08/06/2011
	x
	1a4
	

	21
	KA HA SU MI
	05/03/2011
	x
	1a4
	

	22
	KA NHI
	08/04/2011
	x
	1a4
	

	23
	KA NHƯ
	14/05/2011
	x
	1a4
	

	24
	K’ ĐANG NHUYN
	10/06/2011
	
	1a4
	

	25
	K’ BI GIA PHÚ
	05/03/2011
	
	1a4
	

	26
	KA SARA
	15/10/2011
	x
	1a4
	

	27
	KA SAN
	04/09/2011
	x
	1a4
	

	28
	KA HI THIN
	28/12/2011
	x
	1a4
	

	29
	KA THÂN
	16/04/2011
	x
	1a4
	

	30
	KA’ THUY
	11/12/2011
	x
	1a4
	

	31
	KA TÌNH WIẾL THUỲ
	07/04/2011
	x
	1a4
	

	32
	KA THUỴ
	06/11/2010
	x
	1a4
	

	33
	KA THUỲN
	27/09/2011
	x
	1a4
	

	34
	TAM BỐ GIANG THƯƠNG
	11/08/2011
	x
	1a4
	

	35
	K’ HÁN TUYỂN
	16/02/2011
	
	1a4
	

	36
	K’ VĨNH
	27112011
	
	1a4
	


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A3
NĂM HỌC 2017-2018 

	TT
	Họ và tên HS
	Ngày tháng năm sinh
	NỮ
	LỚP
	Ghi chú

	1
	KA SU  A

	14/11/2010
	x
	2A3
	

	2
	KA SE GIANG BÍCH
	18/06/2010
	x
	2A3
	

	3
	K’ DUẨN
	02/03/2010
	
	2A3
	

	4
	K’ ĐĨNH
	03/04/2010
	
	2A3
	

	5
	KA HIỀN
	28/8/2010
	x
	2A3
	

	6
	KA HOÁN
	14/01/2010
	x
	2A3
	

	7
	KA HUỲNH
	14/06/2010
	x
	2A3
	

	8
	KA SUN HY
	15/10/2010
	x
	2A3
	

	9
	KA THẾ HY
	20/08/2010
	x
	2A3
	

	10
	KA THỊ KIỀU
	27/9/2010
	x
	2A3
	

	11
	K’ LÂM
	27/01/2010
	
	2A3
	

	12
	KA’ UYỂN LINH
	16/08/2010
	x
	2A3
	

	13
	KA KIM LY
	02/03/2010
	x
	2A3
	

	14
	KA HÀ NỘI MI
	05/10/2010
	x
	2A3
	

	15
	TỐNG THỊ NGỌC NGÀ
	21/05/2010
	x
	2A3
	

	16
	K’ NG. THÀNH NGUYÊN
	22/05/2010
	
	2A3
	

	17
	K’ PHAN
	11/3/2009
	
	2A3
	

	18
	KA PHÙN
	07/11/2010
	x
	2A3
	

	19
	KA  SA RA
	24/01/2010
	x
	2A3
	

	20
	KA’ JIM MIN THẠCH
	08/03/2010
	x
	2A3
	

	21
	KA THUỲ TRANG
	13/06/2010
	x
	2A3
	

	22
	SEE RA KA TRÂN
	2010
	x
	2A3
	

	23
	K’ TƯỢNG
	07/01/2010
	
	2A3
	

	24
	NG. THỊ PHƯƠNG UYÊN
	12/11/2010
	x
	2A3
	

	25
	KA UYỂN
	11/11/2010
	x
	2A3
	

	26
	KA’ LINH
	14/8/2010
	
	2A3
	


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A
NĂM HỌC 2017-2018 

	STT


	Họ và tên


	Ngày sinh


	Nữ
	
	Ghi chú

	1
	K' GIANG DIỂU
	25/10/2009
	x
	
	

	2
	THANH NỮ THUỲ DƯƠNG
	03/12/2009
	 
	
	

	3
	K' ĐẠT
	16/01/2009
	
	
	

	4
	KA' HAN
	28/04/2009
	x
	
	

	5
	KA' HẰNG
	12/06/2009
	x
	
	

	6
	KA HUYNH
	20/03/2009
	x
	
	

	7
	KA HY
	18/11/2009
	 
	
	

	8
	KATHỊ KIM
	03/05/2009
	x
	
	

	9
	KA LINH
	
	 
	
	

	10
	KA NA
	19/03/2009
	x
	
	

	11
	KA SA RA
	23/03/2009
	x
	
	

	12
	KA YOU RI
	20/02/2009
	x
	
	

	13
	K' SỬU
	31/01/2009
	 
	
	

	14
	KA THỊ KIM THANH
	11/01/2009
	 
	
	

	15
	KA THÌ
	22/01/2009
	 
	
	

	16
	KA THỊ HOÀI THOAN
	19/05/2009
	x
	
	

	17
	SEE BYA THỊ THU TRÂM
	18/10/2009
	 
	
	

	18
	K' TRUNG
	28/04/2009
	x
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A3

NĂM HỌC 2017-2018 

	TT
	HỌ&TÊN
	NĂM SINH
	Ghi chú

	1
	K’HẰNG GIANG CHÂU
	17/10/2008
	

	2
	K’ DOÃN
	18/08/2008
	

	3
	K’ ĐAN
	26/11/2007
	

	4
	KA  HÀNH
	04/04/2008
	

	5
	KA DU LY
	17/08/2008
	

	6
	KA LINH
	21/11/2008
	

	7
	K’ GIANG LONG
	26/04/2008
	

	8
	KA MY
	05/09/2008
	

	9
	K’ NGHỊ
	07/04/2008
	

	10
	KA THỊ OANH
	19/09/2008
	

	11
	KA PHÍM
	30/01/2008
	

	12
	KA SE RÍS
	29/04/2008
	

	13
	K’ SINH
	02/12/2008
	

	14
	K’ TÍM
	10/03/2008
	

	15
	K’ THÁI
	23/01/2008
	

	16
	KA THIỆN
	26/02/2008
	

	17
	K’ TOÀN
	03/03/2008
	

	18
	KA  NG. T. KIM TRINH
	06/12/2008
	

	19
	KA VI
	24/03/2008
	

	20
	K’ WUÂN
	29/05/008
	


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A3

NĂM HỌC 2017-2018 

	TT
	Họ &tên
	nữ
	Ngày sinh
	Ghi chú

	1
	K' BRÁS
	
	9/7/2007
	

	2
	K’ BRIM
	
	15/9/2007
	

	3
	K’ DIN
	
	16/8/2007
	

	4
	NG NGỌC DIỄM
	X
	21/3/2007
	

	5
	KON JANG K’ DUÂN
	
	08/11/2007
	

	6
	K' ĐAN
	
	26/11/2007
	

	7
	K' HÂN
	X
	12/02/2007
	

	8
	KA HIÊN
	x
	04/9/2007
	

	9
	KA NHI
	x
	15/09/2007
	

	10
	KA THANH NHI
	x
	09/07/2007
	

	11
	KA OANH
	X
	07/09/2007
	

	12
	KA TÌNH WIÊT SƯƠNG
	
	18/9/2005
	

	13
	K     THÁNG
	
	26/12/2004
	

	14
	KA THÍS
	x
	15/07/2006
	

	15
	K’ THÔNG
	
	20/09/07
	

	16
	K’ TÚ 
	
	09/06/2007
	

	17
	K’ TÚ
	
	12/08/2007
	

	18
	KA RJANG TUỆ
	X
	03/03/2007
	

	19
	K' TUỴ
	
	16/11/2007
	

	20
	K’ VƯỢNG
	
	29/9/2007
	

	21
	KA BẢO XUYẾN
	
	18/09/2007
	

	22
	KA THUỲ YẾN
	
	16/06/2007
	

	23
	KA HUYỀN
	
	22/9/2006
	


